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NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Mặt hàng sắt thép:
Trong tháng 01/2019, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,15 triệu tấn với trị giá 800,5 triệu USD, tăng 2,16% về lượng nhưng giảm 0,41% về trị giá so với tháng 12/2018; giảm 0,93% về lượng và 1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 01/2019 đạt 395,6 nghìn tấn với trị giá 321,7 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và giảm 2,75% về trị giá so với tháng cuối năm 2018, giảm 12,84% về lượng và giảm 7,57% về trị giá so với  tháng 01/2018.

1.1. Phương thức vận tải trong nhập khẩu:

Nhập khẩu thép của Việt Nam trong tháng 01/2019 chủ yếu từ đường biển chiếm đến 98,91% về lượng, và chủ yếu được nhập từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Braxin, Ôxtrâylia. Tuy nhiên, nhập khẩu bằng đường biển giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng cùng kỳ năm ngoái, với mức giảm lần lượt là 30,71% và 22,18%.

Nhập khẩu bằng đường sắt mặt hàng này chỉ chiếm 0,76% về lượng, tăng 3,86% về lượng và giảm 13,33% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, từ duy nhất Trung Quốc.

Trong tháng các doanh nghiệp trong nước cũng nhập sắt thép bằng đường bộ và đường hàng không, nhưng với lượng nhập khẩu khiêm tốn.

Hình 1: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu sắt sắt thép tháng 01/2019
	
[image: image1.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong NK 

thép tháng 1/2019 (về lượng)

Đường 

sắt

0,76%

Đường 

bộ

0,11%

Khác

21%

Đường 

biển

98,91%


	
[image: image2.emf]Cơ cấu phương thức vận tải trong NK thép 

tháng 1/2019 (về trị giá)

Đường 

biển

98,63%

Khác

22%

Đường bộ

0,26%

Đường sắt

0,60%




Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.2. Phương thức giao hàng nhập khẩu
 Phương thức giao hàng được sử dụng chủ yếu nhập khẩu sắt thép trong tháng 01/2019 là CFR chiếm 73,08% về lượng và 61,34% về kim ngạch, với phương thức này chủ yếu từ các thị trường cung cấp như: Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc).

Nhập khẩu mặt hàng này bằng phương thức CIF đứng thứ 2 chiếm khoảng 22,52% về lượng và 4,42% về trị giá. Phương thức giao hàng này được sử dụng cho các lô hàng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).
Nhập khẩu bằng phương thức FOB chỉ chiếm 2,45% về lượng và 2,09% về trị giá từ các thị trường cung cấp Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoài các phương thức chính trên, nhập khẩu sắt thép còn bằng các phương thức khác như: DDU, DAF, EXW… và đều có mức tăng/giảm khá so với tháng cùng kỳ năm ngoái với mức từ 12% đến 93%.
Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt thép trong tháng 01/2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong tháng 01/2019, sắt thép được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất qua Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải, chiếm 21,29% tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chủ yếu qua các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa.

Nhập khẩu cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng) đứng thứ 2 về lượng nhập khẩu mặt hàng này, chiếm 15,28% qua Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan (Trung Quốc); theo sau là Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) chiếm 13,45% qua những thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Nhập khẩu qua các cảng/cửa khẩu khác Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh), Cảng Lotus, Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng… đều đạt trên 30 nghìn tấn và từ các thị trường chủ yếu như: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Braxin, Inđônêsia, Hàn Quốc, Nga…

Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nhập khẩu sắt thép trong tháng 01/2019
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Bảng 1:  NK sắt thép vào Việt Nam qua một số cảng biển, cửa khẩu trong tháng 01/2019
	Cảng, cửa khẩu
	Tháng 1/2019
	Thay đổi so T1/2018(%)
	Thị trường đối tác

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (Tp Vũng Tàu)
	196.927
	120.341.715
	287,9
	660,7
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	141.347
	85.159.476
	10,37
	22,30
	Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	124.461
	120.951.336
	13,47
	7,51
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)
	116.915
	66.495.296
	1,04
	0,05
	Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Braxin

	Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh)
	94.557
	58.145.069
	-2,25
	1,32
	Trung Quốc, Braxin, Nga, Nhật Bản

	Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng
	46.752
	43.240.059
	120,4
	255,1
	Trung Quốc, Inđônêsia, Hàn Quốc, Nga

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	35.802
	12.229.404
	109,4
	74,85
	Ôxtrâylia

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	33.814
	18.584.494
	-21,23
	-15,30
	Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan

	Cảng SITV (Tp Vũng Tàu)
	30.505
	15.160.113
	-77,40
	-69,46
	Braxin, Nhật Bản, Trung Quốc

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	26.399
	30.922.760
	-86,49
	-74,79
	Hàn Quốc, Trung Quốc

	Cảng Nam Hải
	24.762
	20.561.347
	215,7
	67,85
	Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Chilê

	Khác
	204.178
	128.269.792
	-68,14
	-66,40
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Thông tin liên quan:

Gỡ bỏ hàng loạt thuế quan giúp các doanh nghiệp ngành thép mở rộng thị trường xuất nhập khẩu 

Hiệp định đối tác toàn diện và phát triển xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tới ngành thép đang được quan tâm. Bởi song song với tiến trình mở cửa, ngành thép những năm qua liên tục đối mặt với các vụ kiện hay làn sóng bảo hộ thương mại tại nhiều quốc gia nhưng ngành thép của Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực.

Tháng 3/2018, Hoa Kỳ tuyên bố đánh thuế cao đối với mặt hàng thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành luyện kim trong nước với mức thuế suất là 25%. Nhiều thị trường xuất khẩu quen thuộc trong khối ASEAN cũng bắt đầu áp dụng phòng vệ thương mại với thép nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, việc gỡ bỏ loạt thuế quan sẽ giúp các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời nhập khẩu nguyên liệu từ các quốc gia có lợi thế như Australia.
Các nước thành viên CPTPP là nguồn cung cấp nguyên vật liệu chủ yếu để sản xuất thép cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, hơn 50% lượng sắt thép phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phôi cũng là từ các nước thuộc CPTPP. Một số thành viên như Canada, Malaysia cũng có nhu cầu lớn nhập khẩu nhiều thép thành phẩm.
Tuy nhiên, gành thép hiện tồn đọng nhiều vấn đề về trong nước, trước hết là độ chênh giữa nhu cầu nội địa và khả năng sản xuất. Thứ hai là thách thức từ cạnh tranh. Trước CPTPP, Việt Nam cũng đã ký kết nhiều FTA với ASIAN, Trung Quốc, Nga, Liên minh kinh tế Á-Âu là những thị trường có năng lực mạnh về sản xuất thép. Ngoài ra, mở cửa cũng đồng nghĩa với chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, đối mặt với hàng rào thuế và kỹ thuật của các quốc gia. 
Ngoài ra, CPTPP cũng có những cam kết chặt chẽ về bảo vệ môi trường. Các công nghệ sản xuất thép tiên tiến cần được áp dụng nhằm giảm thiểu khí thải độc hại ra môi trường và hạn chế nguy cơ biến đổi khí hậu.
2.  Mặt hàng nhựa:

Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 01/2019, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 529,41 nghìn tấn, trị giá 773,97 triệu USD, tăng 9,3% về lượng và tăng 3,6% về trị giá so với tháng 12 năm 2018; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 6,6% về lượng và tăng 2,2% về trị giá. Còn về nhập khẩu sản phẩm từ nhựa của nước ta đạt 572,02 triệu USD, tăng 12,1% so với tháng trước và tăng 11,7% so với tháng cùng kỳ 2018. 

2.1. Phương thức vận tải

Tháng 01/2019, giá trị nhập khẩu mặt hàng sản phẩm nhựa và nguyên liệu nhựa qua đường biển dẫn đầu chiếm 94,48% tỷ trọng, tăng 7,03% nguồn cung từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Mỹ, ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Đức, Qata, Oman.

Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa trong tháng 1 năm 2019 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Giá trị nhập khẩu mặt hàng này bằng đường bộ đứng thứ 2, nhưng chỉ chiếm 5,04% tỷ trọng, tăng 3,73% từ các thị trường: Trung Quốc, Lào, Hàn Quốc, Thái Lan, Papua New Guinea, Campuchia, Dimbabue, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Ba Lan.

Ngoài ra nhập khẩu mặt hàng này qua đường sắt và đường hàng không nhưng chỉ chiếm phần nhỏ, qua đường sắt đạt chỉ 3,4 nghìn USD, tăng 160,68% và đường hàng không chỉ đạt 702 USD qua các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Mỹ, Thái Lan, Anh, Malaysia, Tây Ban Nha, Ấn Độ.

2.2. Phương thức giao hàng

Phương thức giao hàng nhập khẩu mặt hàng nhựa và nguyên liệu nhựa trong tháng 01 năm 2019 về Việt Nam nhiều nhất vẫn bằng phương thức CIF (chiếm 66,30% tổng giá trị nhựa nhập khẩu), tăng 5,9% so với cùng kỳ và từ các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Qata, Oman, Philippines.

Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK nhựa và SP từ nhựa trong tháng 1 năm 2019 (% tính theo trị giá; đvt: usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Nhập khẩu bằng phương thức CFR đứng thứ 2 (chiếm 9,29%), giảm 5,3% từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, ả Rập Xê út, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Inđônêsia, Bỉ, Italia, Ấn Độ.

Trong tháng 01/2019 nhập khẩu mặt hàng nhựa và nguyên liệu nhựa trong tháng bằng phương thức FAS tăng mạnh nhất, tăng 689,1% và bằng C&I giảm mạnh nhất, giảm 53,1%.
2.3. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu
Trong tháng 01/2019 các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu mặt hàng nhựa và nguyên liệu nhựa qua gần 20 cảng cửa khẩu khác nhau và hầu hết đều tăng về trị giá so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 662,1 triệu USD, tăng 10,6%, được thực hiện từ các thị trường: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Qata, Oman.
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và SP từ nhựa trong tháng 1 năm 2019 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)

[image: image9.emf]Cảng Cát Lái 

58,15%

Cảng khác

9,60%

Cửa khẩu Hữu Nghị 

4,42%

Đình Vũ Nam Hải 

4,40%

Cảng Đình Vũ 

6,26%

Tân Cảng Hải 

Phòng

11,73%

GREEN PORT 

5,44%


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Tân Cảng Hải Phòng đứng thứ 2 với 133,5 triệu USD, chiếm 11,73% giá trị nhựa nhập khẩu trong tháng, từ các thị trường chính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Inđônêsia, Mỹ, Qata, Ấn Độ, Italia, Achentina.

Theo sau là Cảng Đình Vũ chiếm 6,26% từ các thị trường Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Inđônêsia, Nhật Bản, Oman, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Rumani, Anh.

Nhập khẩu sản phẩm nhựa và nguyên liệu nhựa qua Cảng Tam Hiệp trong tháng có sự tăng trưởng mạnh nhất, chỉ chiểm 0,455 nhưng tăng hơn 700% so với tháng cùng kỳ năm ngoái.
Bảng 2:  NK nhựa vào Việt Nam qua một số cảng biển, cửa khẩu tháng 01/2019
	Cảng/cửa khẩu
	Tháng 1/2019
(USD)
	T1/2019
so T1/2018 (%)
	Thị trường cung cấp chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	662.179.632
	10,6
	Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, ả Rập Xê út, Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Qata, Oman

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	133.517.359
	10,6
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Inđônêsia, Mỹ, Qata, Ấn Độ, Italia, Achentina

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	71.260.901
	14,6
	Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, ả Rập Xê út, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Inđônêsia, Nhật Bản, Oman, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Rumani, Anh

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng)
	61.892.563
	4,9
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Mỹ, Philippines, Ôxtrâylia, Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Đức

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	50.382.967
	3,0
	Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, ả Rập Xê út, Malaysia, Mỹ, Inđônêsia, Achentina, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ

	Đình Vũ Nam Hải
	50.105.877
	-2,7
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Dimbabue, Papua New Guinea, Hồng Kông (Trung Quốc)

	PTSC Đình Vũ
	24.786.953
	61,8
	Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Malaysia, Hà Lan, Bỉ, Canađa, Philippines

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)
	17.624.011
	13,4
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp

	Cảng Hải An
	13.983.515
	-36,2
	Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Đức, Mỹ, ả Rập Xê út, Malaysia

	Cảng Vict
	8.926.953
	-42,0
	Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Đức, Ôxtrâylia, Inđônêsia, Italia, Mỹ, Tây Ban Nha

	Tân Cảng 128
	8.744.114
	-24,3
	Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Canađa

	Cảng Hải Phòng
	8.480.460
	-12,6
	Singapore, Thái Lan, Oman, Nhật Bản, ả Rập Xê út, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Bỉ, Inđônêsia, Hàn Quốc

	Tân Cảng (189)
	7.418.422
	68,2
	Mỹ, Đức, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Malaysia, Anh, Inđônêsia, Na Uy

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	5.239.058
	-22,1
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Inđônêsia, Philippines, Tây Ban Nha, Đức

	Cảng Tam Hiệp
	5.149.405
	786,0
	Nhật Bản, Mỹ, Anh, Bỉ, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Italia, Đức

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	4.574.596
	4,1
	ả Rập Xê út, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	4.393.998
	52,9
	Trung Quốc, Papua New Guinea, Dimbabue, Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.4. Thông tin liên quan:

​ Ngành nhựa trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ- Trung
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể tạo cơ hội cho các nhà sản xuất nhựa trong nước phục vụ thị trường nội địa và cũng có lợi cho người tiêu dùng và người lao động, đồng thời mang đến cơ hội cho các nhà sản xuất nhựa xuất khẩu nhờ giá nguyên liệu đã giảm.

Xuất nhập khẩu của ngành nhựa Việt Nam với Trung Quốc chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng Việt Nam là nước xuất siêu sản phẩm nhựa sang Hoa Kỳ (xếp thứ 17 tại Hoa Kỳ); giá trị lượng hàng nhựa, cao su của Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế đợt 24/09/2018 khoảng 10 tỷ USD. Vì vậy, nếu Trung Quốc đem 10 tỷ USD hàng nhựa và cao su vào Việt Nam, thách thức cho các nhà sản xuất nhựa trong nước là không hề nhỏ.

Cụ thể, có làn sóng dịch chuyển đầu tư sản xuất vào thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp nhựa Trung Quốc, nhằm giảm chi phí lao động đang tăng cao của Trung Quốc, tránh bị áp thuế chống bán phá giá…. Việt Nam trở thành điểm đến của doanh nghiệp nhựa Trung Quốc, một bộ phận nhỏ công nhân ngành nhựa Việt Nam hưởng lợi nhờ lương tăng do doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách tuyển dụng lực lượng lao động có tay nghề. Người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận thêm nguồn cung sản phẩm nhựa với giá rẻ hơn, do doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giảm giá để đẩy lượng hàng tồn kho tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, ở khía cạnh tích cực, cơ hội cho ngành nhựa lớn khi các đơn hàng lớn từ Mỹ và EU đang tìm đến Việt Nam.

3. Mặt hàng máy móc thiết bị:
Để có chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu thì ngành cơ khí Việt Nam cần được đổi mới từ cơ chế, chính sách đến công nghệ, nhất là ở những khâu có giá trị gia tăng cao. Hiện tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước đạt 50 tỷ USD, trong đó, sản xuất trong nước đạt 16 tỷ USD, chỉ đáp ứng được 32,5% nhu cầu. Trong khi đó, mục tiêu đề ra phải đáp ứng được 45 - 50% nhu cầu sản xuất trong nước từ năm 2010. Do vậy, mặt hàng này vẫn được các doanh nghiệp trong nước quan tâm và tăng cường nhập về.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2019 nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 3,41 tỷ USD, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu mặt hàng này của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 1/2019 đạt trên 1,8 tỷ USD, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 52,9% tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta trong tháng 01/2019. 
3.1. Phương thức giao hàng:
Về phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc thiết bị, trong tháng 1 năm 2019, thì phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 58,62% lượng máy móc tương ứng với khoảng 306,9 triệu trị giá máy móc được nhập khẩu theo phương thức này, tăng 0,4% so với cùng kỳ, từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Đức, Ấn Độ, Malaysia, Hà Lan, Italia, Bỉ, Anh.

Nhập khẩu bằng FOB chiếm 18,97% đạt 99,3 triệu USD và giảm 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái, từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêsia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tháng 01/2019 nhập khẩu máy móc thiết bị bằng phương thức CPT có mức tăng mạnh nhất, chỉ đạt 5,4 triệu USD nhưng tăng tới 550,08% (chiếm 1,04% tỷ trọng) qua các thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, áo, Thụy Điển, Na Uy, Đức, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Mỹ, Ba Lan, Phần Lan.

Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc trong tháng 1 năm 2019 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
 Nhập khẩu sử dụng phương thức DAF chiếm 2,25% tỷ trọng nhưng giảm mạnh nhất, giảm 74,6%. Phương thức này được sử dụng khi nhập khẩu từ các thị trường như: Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Pháp, Malaysia, Ấn Độ. Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này bằng các phương thức khác như: EXW, CIP, FCA… 
3.2. Phương thức thanh toán

Trong tháng đầu năm 2019, nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam sử dụng phương thức thanh toán TTR đạt 104,1 triệu USD, chiếm 19,89% qua khá nhiều thị trường Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Đức, Mỹ, Italia, Canađa, Malaysia.

Nhập khẩu sử dụng phương thức LC đạt 67,7 triệu USD (chiếm 12,93% tỷ trọng) từ những thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đức, Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Anh, Italia, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan.
3.3. Các thông tin liên quan
Ngành sản xuất cơ khí chế tạo Việt Nam vẫn còn lạc hậu
Sau 20 năm phát triển, trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất cơ khí của Việt Nam vẫn thua kém các nước trong khu vực. Nguyên nhân, do quản lý sản xuất cũng như nghiên cứu phát triển mới ở trình độ công nghệ thời 2.0.

Ngoài ra, sự liên kết và tập hợp của các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực cơ khí còn hạn chế. Ở các nước phát triển, các tập đoàn lớn thường sáp nhập với nhau để cùng tồn tại nhưng ở Việt Nam, các DN cơ khí của Nhà nước rất khó sáp nhập để hình thành các tập đoàn công nghiệp cơ khí chuyên sâu.

Do vậy, nhiều DN ngành cơ khí đề xuất Chính phủ nên tập trung lựa chọn sản phẩm cơ khí trọng điểm thay vì làm một lúc nhiều chủng loại. Các tập đoàn công nghiệp lớn nên quan tâm đầu tư cho lực lượng cơ khí của mình. Nhà nước cũng cần có những chính sách về vốn và thuế để giảm lãi suất vay đầu tư cơ khí xuống dưới 5%, thuế thu nhập DN còn 15 - 20%. Có như vậy, DN cơ khí Việt Nam mới có cơ hội bứt phá so với các nước trong khu vực và thế giới.
4. Mặt hàng than: 
Trong năm 2019, TKV sẽ điều chỉnh kế hoạch tăng lượng tiêu thụ từ 36 triệu lên 40 triệu tấn than trong năm 2019. Theo đó, Tập đoàn sẽ rà soát, cân đối tổng thể năng lực sản xuất của các đơn vị theo khả năng tối đa có thể thực hiện được, trên cơ đó sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm nay và các năm tiếp theo; cân đối sản lượng khai thác giữa các đơn vị sản xuất lộ thiên và hầm lò, giữa sản lượng khai thác với sản lượng nhập khẩu, giữa năng lực khai thác với nguồn lực lao động nhằm xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch phù hợp hơn cho năm.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 01/2019, nhập khẩu than của nước ta đạt 3,12 triệu tấn, trị giá 340,28 triệu USD, tăng 9,68% về lượng và 16,94% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2018 tăng mạnh 168,39% về lượng và tăng 150,03% về trị giá. Các thị trường cung cấp than chính của nước ta trong tháng qua có: khu vực Asean có Indonesia; Australia, Nga và Trung Quốc.
3.4. Phương thức vận tải
Nhập khẩu than trong tháng 1 năm 2019, bằng đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 83,83% trị giá) đạt 1,2 nghìn tấn với kim ngạch 99,4 triệu USD, tăng cả về lượng và kim ngạch, tăng hơn 100% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Đến từ các thị trường Canada, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Australia.

Hình 8: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK than trong tháng 01/2019 (về trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Nhập khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 10,16% nhưng lại tăng rất mạnh với mức tăng hơn 800% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 1/2018 và duy nhất từ Trung Quốc. Nếu như tháng 01 năm ngoái các doanh nghiệp trong nước không nhập khẩu than qua đường sắt thì trong tháng 1/2019 có 896,7 nghìn tấn được nhập bằng đường này và cũng duy nhất từ thị trường Trung Quốc.
Bảng 3:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải nhập khẩu than T1/2019
	PT Vận chuyển
	Tháng 1/2019
	% so tháng 1/2018
	Thị trường cung cấp

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Đường biển
	27.182.048
	11.912.603
	814,8
	870,3
	Trung Quốc

	Đường bộ
	1.202.937
	99.460.033
	151,6
	901,3
	Canada, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Australia

	Đường sắt
	896.744
	272.207
	*
	*
	Trung Quốc

	Đường hàng không
	8
	634
	-100,0
	-105,4
	Ấn Độ, Pakixtan, Philipine, Inđônêxia, Mỹ

	Khác
	2.590.916
	5.604.444
	242,9
	-756,3
	Nga, Inđônêxia, Australia, Đức


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.5. Phương thức giao hàng
Phương thức giao hàng DAP hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 84,27% về lượng và 13,03% về trị giá nhập khẩu than của cả nước trong tháng 1/2019. Các thị trường chính sử dụng phương thức này gồm: Australia, Trung Quốc, Canada.

Hình 9: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu than tháng 1 năm 2019 
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK Than tháng 01/2019 (Lượng: Tấn)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK Than tháng 01/2019 
(Trị giá; USD)
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Các lô hàng nhập khẩu sử dụng phương thức DAT chỉ chiếm 11,8% về lượng và 1,13% về trị giá từ các thị trường Hàn Quốc, Inđônêxia, Nhật Bản, Trung Quốc, Na Uy; tiếp theo nhập khẩu mặt hàng này bằng phương thức CFR chiếm 1,55% về lượng từ thị trường Nga, Australia, Trung Quốc, Inđônêxia, Nhật Bản.

3.6. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong tháng 1/2019, lượng than được nhập khẩu qua 3 cảng, cửa khẩu lớn là: Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai), Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang), Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trong đó, Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai).
Trong đó, qua cửa khẩu Lao Cai chiếm đến 82,77%; Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) chiếm 2,51%, hai cửa khẩu đều qua duy nhất Trung Quốc.

Qua cửa khẩu khác như: Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiếm 1,29% từ các thị trường: Australia, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản; Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu) chiếm 0,70% từ các thị trường Inđônêxia, Canada, Australia.

Ngoài các cảng chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu than qua các cảng khác như: Bến cảng Tổng hợp Thị Vải, Cảng Cửa Lò (Nghệ An), Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu)… với lượng nhập khẩu trên 40 nghìn tấn.

Hình 10: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu than tháng 1 năm 2019
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Bảng 4:  NK than từ một số cảng biển, cửa khẩu của Việt Nam tháng 01/2019
	Cửa khẩu
	Tháng 1/2019
	% so tháng 1/2018

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	Thị trường cung cấp

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)
	26.380.940
	11.316.177
	73.110,35
	-16,75
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)
	800.000
	227.852
	865.888,31
	145,69
	Trung Quốc

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	411.657
	52.166.321
	187,35
	88,75
	Australia, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản

	KTC Gò Da (Tp Vũng Tàu)
	221.672
	19.097.758
	109,11
	198,54
	Inđônêxia, Canada, Australia

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	55.000
	2.231.350
	-28,27
	-53,21
	Inđônêxia

	Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
	54.803
	4.069.227
	14,27
	-9,74
	Australia

	Cảng Phú Mỹ (Tp Vũng Tàu)
	49.502
	5.038.781
	37,12
	51,96
	Inđônêxia

	Cảng Sơn Dương
	45.356
	0
	*
	*
	Australia

	Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)
	35.684
	0
	*
	*
	Nga

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	33.465
	188.652
	423,58
	5,47
	Hàn Quốc, Na Uy, Trung Quốc

	Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)
	32.540
	2.719.937
	*
	*
	Trung Quốc

	Cảng PTSC (Tp Vũng Tàu)
	31.500
	3.037.467
	-48,12
	-26,86
	Inđônêxia

	Đình Vũ Nam Hải
	27.000
	10.427
	*
	*
	Đài Loan

	Cảng Bình Trị (Kiên Giang)
	9.266
	897.202
	*
	*
	Inđônêxia

	Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
	1.063
	349.035
	*
	*
	Trung Quốc

	Cảng Hải Phòng
	200
	54.565
	-91,35
	-24,24
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	30
	14.364
	-76,52
	-61,24
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	15
	5.175
	*
	*
	Trung Quốc

	Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
	6
	4.800
	*
	*
	Nhật Bản

	Cửa khẩu khác
	3.683.490
	15.884.932
	*
	*
	Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Philipines
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3.7. Một số thông tin khác
Trong 2 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) sản xuất được khoảng 5,5 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ gần 5,4 triệu tấn, riêng than cho điện là hơn 4 triệu tấn.Về tình hình sản xuất và tiêu thụ than cũng có sự tăng trưởng tốt hơn so với năm 2018. Các khối sản xuất khác được duy trì hoạt động ổn định và các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi, TKV cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn như: cơ chế, thủ tục chính sách của Nhà nước đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với các tập đoàn kinh tế Nhà nước nói riêng ngày càng thắt chặt; vấn đề về cung - cầu than, về công tác an toàn, môi trường yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt hơn; thị trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn…

Năm 2019, các mục tiêu sản xuất kinh doanh của TKV đặt ra cao hơn so với 2018 để đáp ứng nhu cầu than, khoáng sản, điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Cụ thể: sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. 
Mục tiêu trong năm 2019 của TKV sẽ đạt 15,5% sản lượng than khai thác bằng CGH/Tổng sản lượng than hầm lò. Đối với sản xuất lộ thiên, TKV đẩy mạnh sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn (các máy xúc dung tích gàu xúc lớn 12 m3 kết hợp với các xe đại xa tải trọng lớn), tiếp tục nghiên cứu triển khai công nghệ vận tải liên hợp ôtô - băng tải; nghiên cứu triển khai các hệ thống điều khiển tự động tổ hợp vận tải mỏ; triển khai áp dụng đồng bộ các hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động. 

5. Mặt hàng ô tô:

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tháng 1 năm 2019 đạt 11.658 chiếc với trị giá 273,8 triệu USD, giảm 17,8% về lượng và giảm 10,6% về trị giá so với tháng 12 năm 2018; so với tháng 1 năm 2018 tăng cực mạnh 3,3 nghìn % về lượng và 1,2 nghìn % về trị giá. 

5.1 Phương thức giao hàng:

Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô, trong tháng 1 đầu năm 2019, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 56,01% lượng ô tô, tương ứng với khoảng 48,86% trị giá ô tô được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường: Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Mexico.

Hình 11: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô tháng 01/2019
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô tháng 1năm 2019 (Lượng)


	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô  tháng 1 năm 2019 (Trị giá)
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Nhập khẩu bằng phương thức giao hàng FOB đứng sau chiếm 34,36% về lượng và 34,29% về trị giá và chỉ từ thị trường Thái Lan; theo phương thức CFR chiếm 4,85% về lượng tương ứng và 10,37% về trị giá (từ Đức, Trung Quốc, Indonesia, Italy); phương thức FCA chiếm 2,15% về lương và 1,69% về trị giá từ các thị trường Đức, Slovakia, Hoa Kỳ.
5.2 Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán KC về nhập khẩu ô tô trong tháng 1/2019 chiếm đến 64,01% về lượng và 55,40% về trị giá, từ các thị trường Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Đức, Slovakia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ.

Với phương thức TTR chiếm 30,54% về lượng và 36,77% về trị giá, từ các thị trường Thái Lan, Anh, Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Nga, Nhật Bản.

Trong đó, bằng các phương thức khác như: LC chỉ chiếm 5,20% về lượng và 7,68% về trị giá từ các thị trường như: Thái Lan, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Italy, Hàn Quốc, Mexico; và phương thức OA chiếm 0,02% về lượng và 0,10% về trị giá.

5.3 Các thông tin liên quan

 Đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được ưu đãi thuế

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo đó, Bộ đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện.
Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô mới chỉ tập trung vào chủng loại xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu tuy nhiên, trong thời gian tới, sẽ có một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp các chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường khác như xe ô tô điện, xe hybrid vì vậy, cần thiết sửa đổi. Về thực tế sản xuất, lắp ráp xe thân thiện môi trường: Hiện nay, trong nước chỉ có một vài doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe buýt chạy bằng khí thiên nhiên nén (CNG) và chưa có doanh nghiệp nào sản xuất, lắp ráp xe điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học.
Do đó, để khuyến khích sản xuất, lắp ráp các loại xe thân thiện môi trường theo định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung đối tượng xe ô tô thân thiện môi trường gồm: Xe ô tô chạy điện, xe hybrid, xe sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh học, xe chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG vào Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô. Việc xác định chủng loại xe sản xuất, lắp ráp của doanh nghiệp có phù hợp với chủng loại xe thân thiện môi trường theo quy định của Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô hay không căn cứ vào tiêu chí kiểu động cơ và loại nhiên liệu nêu tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.
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